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TAND THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

TỈNH LAI CHÂU 
 

Bản án số: 51/2017/HSST 

Ngày 24 tháng 9 năm 2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
 

                         NHÂN DANH 
                                 NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa:     Ông Vũ Đức Long 

- Các hội thẩm nhân dân: 

  + Ông: L  Th nh Tu  n   

  + Ông: Hồ Th nh  ơn  

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: 

 B :  L  Th  L   u  n     Cán bộ TAND th nh phố Lai Châu. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu:  

 B :   Ngu  n Th  D u    Kiểm sát viên. 

 Ngày 24 tháng 9 năm 2017 mở phiên to  công khai sơ thẩm   u  ộng tại tr  

sở U  ban nhân dân Ph  ng Tân Phong, th nh phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu  ể xét 

xử v  án hình sự th   ý số 53/2017/HSST ngày 07 tháng 9 năm 2017 theo quyết 

 ịnh   a v  án ra xét xử số 52/2017/HSST-QĐ ng y 13/9/2017  ối với các bị cáo: 

 1. Họ v  tên:  Ngu  n Ti n T1  

 Sinh năm: 1991 tại tỉnh Thái Bình; Tên gọi khác: Không 

 Nguyên quán: x  Tân Ho , huy n H ng H , tỉnh Thái Bình 

 Nơi ĐKHKTT v  chỗ ở tr ớc khi bị bắt: tổ 4A, ph  ng Tân Phong, th nh 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

 Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Vi t Nam; Tôn giáo: Không;   

 Nghề nghi p: Lao  ộng tự do;    Học vấn: 12/12. 

 Tiền án, Tiền sự:  không. 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ng y 16/6/2017 cho  ến nay (có mặt) 

 Con ông Nguy n Tiến T nh và bà V  Thị Dung. Gia  ình bị cáo có 02 anh 

em, bị cáo    con th  hai trong gia  ình. Bị cáo có vợ    Li u Thị Minh Thu v  ch a 

có con. 

 2. Họ v  tên:  L  V n T2  

 Sinh năm: 1992 tại tỉnh Thái Bình; Tên gọi khác: Không 

 Nguyên quán: x  Hoa L , huy n Đông H ng, tỉnh Thái Bình 

 Nơi ĐKHKTT v  chỗ ở tr ớc khi bị bắt: tổ 9, ph  ng Tân Phong, th nh phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 
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 Dân tộc: Thái; Quốc tịch: Vi t Nam; Tôn giáo: Không;   

 Nghề nghi p: Lao  ộng tự do;    Học vấn: 12/12. 

 Tiền án:  không. 

 Tiền sự: có 01 tiền sự, bị áp d ng bi n pháp   a v o cơ sở giáo d c theo 

quyết  ịnh 447/QĐ-UBND ng y 04/5/2012,    chấp h nh xong ng y 07/5/2014. 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ng y 16/6/2017 cho  ến nay (có mặt) 

 Con ông Tr n Duy Tr  ng và bà L  Thị Sang. Gia  ình bị cáo có 02 anh em, 

bị cáo    con th  hai trong gia  ình. Bị cáo ch a có vợ con. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Qua các t i  i u có trong h  sơ v  án v  quá trình xét h i, tranh  u n tại phiên 

to , nội dung v  án   ợc tóm tắt nh  sau: 

H i 10 gi  00 phút ngày 16/6/2017 tổ công tác c a  ội Kinh tế v  ma tuý 

Công an th nh phố Lai Châu   m nhi m v  tại khu vực tổ 07, ph  ng Đo n Kết, 

th nh phố Lai Châu. Phát hi n  ối t ợng Nguy n Tiến T1 (sinh năm 1991; tr  tại tổ 

4A, ph  ng Tân Phong, th nh phố Lai Châu)  ang  i bộ trên    ng bê tông sau 

Sân v n  ộng th nh phố Lai Châu, có biểu hi n nghi vấn phạm tội. Tổ công tác yêu 

c u kiểm tra, T1 khai nh n    có sử d ng ma tuý v  tự nguy n giao nộp một gói chất 

rắn m u trắng, bên ngo i    ni on m u xanh,  ớp bên trong    mảnh giấy     en, T1 

khai nh n gói chất rắn  ó    hêrôin. Tổ công tác   p biên bản   a  ối t ợng c ng 

tang v t về tr  sở   m rõ. 

 Tại cơ quan  iều tra T1 khai nh n: Khoảng 09 gi  30 ngày 16/6/2017 T1 

 ang ở nh  thì có L  Văn T2 (sinh năm 1992; tr  tại tổ 9, ph  ng Tân Phong, th nh 

phố Lai Châu) gọi  i n thoại nh  mua hêrôin về  ể c ng nhau sử d ng. Sau  ó cả 

hai h n nhau ra quán n ớc g n cổng ch nh sân v n  ộng Th nh phố Lai Châu. Khi 

gặp nhau T2   a cho T1 500.000VNĐ (01 t  po ime 500.000), T1 c m tiền  i v o 

khu vực ph a sau sân v n  ộng thì gặp một ng  i   n ông (không biết tên v   ịa 

chỉ) giống ng  i nghi n, T1 h i ng  i  ó có hêrôin bán không, ng  i  ó nói có. T1 

  a cho ng  i  ó 500.000VNĐ, ng  i  ó c m tiền v   ấy trong ng  i ra   a cho 

T1 một gói ni on m u xanh, T1 c m trong   ng b n tay phải v   i về quán n ớc   a 

cho T2 thì bị cơ quan  iều tra phát hi n bắt giữ c ng tang v t 01 gói hêrôin v  01 

 i n thoại di  ộng NOKIA E71. 

 Căn c    i khai c a T1, c ng ng y 16/6/2017 Cơ quan  iều tra ra   nh bắt 

khẩn cấp  ối với L  Văn T2. Tại cơ quan  iều tra T2 khai nh n ho n to n ph  hợp 

với   i khai c a T1, cơ quan  iều tra thu giữ c a T2 01  i n thoại di  ộng IPHONE. 

 C ng ngày 16/6/2017 Cơ quan  iều tra tiến h nh mở niêm phong, cân tịnh 

trọng   ợng (BL44): Tang v t thu giữ c a T1 có trọng   ợng    0,41gam v     gửi 

toàn bộ  i giám  ịnh không ho n  ại. 



 3 

 Kết  u n giám  ịnh số 235/GĐ-KTHS ngày 25/6/2017 c a Ph ng kỹ thu t 

hình sự Công an tỉnh Lai Châu (BL47)    kết  u n:   u v t       n   ám  ịnh là 

Hêrôin.  

 Quá trình  iều tra v  tại phiên to  các bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì 

về kết  u n giám  ịnh nêu trên. 

 Bản cáo trạng số 37/KSĐT-MT ngày 06/9/2017 c a Vi n kiểm sát nhân dân 

th nh phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu (BL98-100)    truy tố Nguy n Tiến T1 v  L  

Văn T2  ều về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" theo khoản 1  iều 194 Bộ  u t 

hình sự. 

 Tại phiên to  các bị cáo thừa nh n h nh vi phạm tội c a mình nh     nêu ở 

trên; ngo i ra bị cáo T2 c n khai nh n v  trong h  sơ thể hi n theo quyết  ịnh số 

447/QĐ-UBND c a U  ban nhân dân tỉnh Lai Châu ng y 04/5/2012, bị cáo bị áp 

d ng bi n pháp   a v o cơ sở giáo d c, th i hạn 24 tháng, nơi chấp h nh Cơ sở 

giáo d c Thanh H  – V nh Ph c. Cơ quan  iều tra không cung cấp   ợc căn c  xác 

nh n bị cáo    chấp h nh xong bi n pháp xử  ý h nh ch nh. Tại phiên t a bị cáo T2 

khai nh n chấp h nh xong bi n pháp   a v o cơ sở giáo d c v  trở về  ịa ph ơng 

từ ng y 07/5/2014. 

 Đại di n Vi n kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên to  giữ nguyên quan  iểm 

truy tố h nh vi c a các bị cáo Nguy n Tiến T1 v  L  Văn T2    yếu tố cấu th nh 

tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Các bị cáo biết t ng trữ trái phép chất ma tuý    vi 

phạm pháp  u t nh ng vẫn cố tình thực hi n. 

 Đề nghị Hội   ng xét xử: Áp d ng khoản 1  iều 194,  iểm p khoản 1,  iều 

46,  iều 20;  iều 53/BLHS năm 1999; Khoản 3  iều 7;  iểm c khoản 1  iều 

249/BLHS năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14  ối với cả hai bị cáo. Áp d ng 

thêm khoản q khoản 1  iều 46/BLHS năm 1999  ối với bị cáo T2. Tuyên bố các bị 

cáo phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Xử phạt bị cáo T1 từ 18  ến 24 

tháng t ; th i hạn t  t nh từ ng y 16/6/2017;Xử phạt bị cáo T2 từ 12  ến 18 tháng 

t ; th i hạn t  t nh từ ng y 16/6/2017; Mi n hình phạt bổ sung; xử  ý tang v t.  

Qua quá trình  iều tra v  tại phiên to  hôm nay Kiểm sát viên, các bị cáo  ều 

nhất tr  với Quyết  ịnh truy tố c a Vi n kiểm sát. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung v  án, căn c  v o các t i  i u có trong h  sơ v  án    

  ợc thẩm tra, xét h i, tranh  u n tại phiên to , Hội   ng xét xử xét thấy nh  sau: 

 Về h nh vi, Quyết  ịnh tố t ng c a Cơ quan  iều tra Công an th nh phố Lai 

Châu, Điều tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân th nh phố Lai Châu, Kiểm sát viên 

trong quá trình  iều tra, truy tố    thực hi n   ng về thẩm quyền, trình tự, th  t c 

quy  ịnh c a Bộ  u t tố t ng hình sự. Quá trình  iều tra v  tại phiên to  bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại h nh vi, quyết  ịnh c a Cơ quan tiến h nh tố t ng, 
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ng  i tiến h nh tố t ng. Các h nh vi, quyết  ịnh tố t ng c a Cơ quan tiến h nh tố 

t ng, ng  i tiến h nh tố t ng    thực hi n  ều hợp pháp. 

 Ngày 16/6/2017 sau khi trao  ổi với nhau, Nguy n Tiến T1 c m 

500.000VNĐ do L  Văn T2   a v   i mua c a ng  i   n ông không biết tên, tuổi, 

 ịa chỉ   ợc 01 gói hêrôin có trọng   ợng 0,41gam tại khu vực tổ 7, ph  ng Đo n 

Kết th nh phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Khi  ang trên    ng về   a cho T2 thì bị 

phát hi n bắt giữ, T2 không    ng  i trực tiếp mua ma tuý tuy nhiên số tiền mua ma 

tuý    c a T2,   ng th i T2 b n bạc với T1 sau khi mua   ợc ma tuý s  c ng nhau 

sử d ng, mặt khác theo h ớng dẫn tại  iểm c tiểu m c 3.7 m c 3 Thông t   iên tịch 

số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ng y 24/12/2007 T2 phải chịu 

trách nhi m với vai tr    ng phạm  ối với số ma tuý thu giữ c a T1. Theo quy  ịnh 

tại khoản 1  iều 194/BLHS năm 1999: N ườ  nào tàn  trữ trá  phép chất ma tuý thì 

bị phạt tù từ ha  năm   n bảy năm. Các bị cáo ý th c   ợc vi c t ng trữ trái phép 

chất ma tuý    vi phạm pháp  u t tuy nhiên  ể thoả m n cho nhu c u c a bản thân 

các bị cáo    thực hi n h nh vi với  ỗi cố ý, h nh vi c a các bị cáo    cấu th nh tội 

'Tàng trữ trái phép chất ma tuý". 

 H nh vi c a các bị cáo    xâm phạm sự  ộc quyền quản  ý c a Nh  n ớc về 

ma tuý, h nh vi c a bị cáo gây ra    nguy hiểm cho x  hội,    m m mống   m phát 

sinh nhiều  oại tội phạm khác, gây mất tr t tự an ninh trong qu n ch ng nhân dân.  

 Nhân thân bị cáo T1:   ợc  i học hết  ớp 12/12 r i ở nh ,  ao  ộng tự do. Bị 

cáo có nhân thân tốt, thể hi n ở vi c bị cáo ch a có tiền án, tiền sự; tại cơ quan  iều 

tra v  tại phiên to  bị cáo    th nh khẩn khai báo, t  ra ăn năn hối cải về h nh vi 

c a mình, m c   ch t ng trữ trái phép chất ma t y  ể sử d ng cho nhu c u c a bản 

thân. Do  ó c n cho bị cáo h ởng các tình tiết giảm nh  quy  ịnh tại  iểm p khoản 

1  iều 46/BLHS;  

Nhân thân bị cáo T2:   ợc  i học hết  ớp 12/12 r i ở nh ,  ao  ộng tự do. 

Tr ớc  ây bị cáo có một tiền sự, bị áp d ng bi n pháp   a v o cơ sở giáo d c theo 

quyết  ịnh 447/QĐ-UBND ng y 04/5/2012,    chấp h nh xong; tại cơ quan  iều tra 

v  tại phiên to  bị cáo    th nh khẩn khai báo, t  ra ăn năn hối cải về h nh vi c a 

mình, ng y 15/8/2017 Cơ quan  iều tra công an th nh phố Lai Châu có công văn số 

96/CV  ề nghị To  án nhân dân th nh phố Lai Châu xem xét giảm nh  hình phạt 

cho L  Văn T2 vì    có công cung cấp thông tin gi p Công an th nh phố bắt giữ, 

khởi tố v  án số 38, Quyết  ịnh khởi tố bị can số 69 ng y 14/7/2017; m c   ch t ng 

trữ trái phép chất ma t y  ể sử d ng cho nhu c u c a bản thân. Do  ó c n cho bị 

cáo h ởng các tình tiết giảm nh  quy  ịnh tại  iểm p, q khoản 1  iều 46/BLHS; Do 

ch nh sách pháp  u t thay  ổi, thực hi n ch nh sách có  ợi cho các bị cáo vì v y c n 

phải áp d ng khoản 3  iều 7;  iểm c khoản 1  iều 249/BLHS năm 2015 v  Nghị 

quyết số 41/2017/QH14  ối với các bị cáo: 
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 - Khoản 1  iều 249/BLHS năm 2015 quy  ịnh: N ườ  nào tàn  trữ trá  phép 

chất ma túy mà khôn  nhằm mục  ích mua bán, v n chuyển, sản xuất trá  phép chất 

ma túy thuộc một tron  các trườn  hợp sau  ây, thì bị phạt tù từ 01 năm   n 05 

năm. 

 c) Hêrô n có khố  lượn  từ 0,1 am   n dướ  05 am. 

 Các bị cáo có    năng  ực chịu trách nhi m hình sự về h nh vi c a mình, do 

 ó c n cách  y các bị cáo ra kh i x  hội một th i gian  ể cải tạo các bị cáo trở th nh 

công dân có  ch cho x  hội v  cho gia  ình.  

 Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 5  iều 194/BLHS quy  ịnh: N ườ  phạm tộ  

có thể bị phạt t  n từ năm tr  u   n    n năm trăm tr  u   n , tịch thu một ph n 

ho c toàn bộ tà  sản, cấm  ảm nh  m ch c vụ, cấm hành n h  ho c làm côn  v  c 

nhất  ịnh từ một năm   n năm năm. Do  ó các bị cáo có thể bị áp d ng hình phạt 

bổ sung b ng tiền, tuy nhiên các bị cáo nghi n,     ao  ộng tự do, không có t i sản 

riêng, mặt khác c n phải chấp h nh hình phạt t  nên Hội   ng xét xử quyết  ịnh 

không áp d ng hình phạt bổ sung    phạt tiền  ối với các bị cáo. 

 Trong h  sơ c n thể hi n bị cáo T2    ng  i dân tộc thiểu số, m  bị cáo   ợc 

tặng B ng khen c a Ch  tịch U  ban nhân dân tỉnh Lai Châu, tuy nhiên HĐXX xét 

thấy bị cáo sinh sống tại th nh phố Lai Châu, trình  ộ học vấn 12/12, có nh n th c 

tốt, m    ợc tặng B ng khen,  ối chiếu với quy  ịnh c a pháp  u t không có tình 

tiết giảm nh  n o quy  ịnh tại  iều 46/BLHS thoả m n vì v y không chấp nh n tình 

tiết n y. 

 Các bị cáo khi thực hi n h nh vi không có sự b n bạc, phân công, nên HĐXX 

xác  ịnh  ây    tr  ng hợp   ng phạm giản  ơn. 

 Đối với ng  i    bán ma tuý cho bị cáo T1, bị cáo không biết tên v   ịa chỉ, 

khi mua bán không có ai   m ch ng. Cơ quan  iều tra    tiến h nh xác minh nh ng 

không xác  ịnh   ợc nên không có cơ sở  ể  iều tra   m rõ. 

 V t ch ng c a v  án   : 0,41gam hêrôin,    gửi giám  ịnh không ho n  ại 

nên HĐXX không xem xét. 

 01  i n thoại di  ộng NOKIA E71 thu giữ c a Nguy n Tiến T1 k m 01 sim; 

01  i n thoại di  ộng IPHONE thu giữ c a L  Văn T2 k m 01 sim. Đây    ph ơng 

ti n các bị cáo  iên  ạc mua bán, t ng trữ trái phép chất ma tuý c n tịch thu hoá giá, 

sung công quỹ nh  n ớc. 

 Hội   ng xét xử xét thấy c n tiếp t c tạm giam các bị cáo  ể  ảm bảo cho 

công tác thi h nh án. 

 Các bị cáo phải nộp án ph  Hình sự sơ thẩm theo quy  ịnh tại  iều 98; 

99/BLTTHS v  Nghị quyết 326 c a UBTVQH ng y 30/12/2016. 
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Từ nhận định trên: 

 UYẾT ĐỊNH 

 1. Tuyên bố bị cáo Ngu  n Ti n T1 v  L  V n T2 phạm tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma tuý”. 

 2. Áp d ng:  

- Khoản 1  iều 194;  iểm p khoản 1  iều 46;  iều 20;  iều 53/BLHS năm 

1999. khoản 3  iều 7;  iểm c khoản 1  iều 249/BLHS năm 2015 v  Nghị quyết số 

41/2017/QH14  ối với bị cáo Nguy n Tiến T1. 

 Xử phạt bị cáo Ngu  n Ti n T1  18 (m  i tám) tháng t ; Th i hạn t  t nh từ 

ng y bắt 16/6/2017. 

- Khoản 1  iều 194;  iểm p, q khoản 1  iều 46;  iều 20;  iều 53/BLHS năm 

1999. khoản 3  iều 7;  iểm c khoản 1  iều 249/BLHS năm 2015 v  Nghị quyết số 

41/2017/QH14  ối với bị cáo L  Văn T2. 

 Xử phạt bị cáo L  V n T2 12 (m  i hai) tháng t ; Th i hạn t  t nh từ ng y 

bắt 16/6/2017. 

 3. Áp d ng  iểm a khoản 1  iều 41/BLHS;  iểm a khoản 2  iều 76/BLTTHS: 

Tịch thu 01  i n thoại di  ộng NOKIA E71 m u trắng, số IMEI 

358240038350989 thu giữ c a Nguy n Tiến T1 k m 01 sim số 01663676007 (   

  ợc niêm phong b ng phong bì công văn do Công an th nh phố Lai Châu phát 

h nh); 01  i n thoại di  ộng IPHONE m u  en bạc, IMEI 990002783270125 thu 

giữ c a L  Văn T2 k m 01 sim số 0868137505 (     ợc niêm phong b ng phong bì 

công văn do Công an th nh phố Lai Châu phát h nh). Đây    ph ơng ti n các bị cáo 

 iên  ạc mua bán t ng trữ trái phép chất ma tuý hoá giá, sung công quỹ nh  n ớc. 

Tang v t trên  ang   ợc   u giữ tại kho Chi c c thi h nh án dân sự th nh phố 

Lai Châu. Tình trạng tang v t nh  biên bản giao giữa Công an v  Chi c c THA dân 

sự th nh phố Lai Châu ng y 07/9/2017. 

4. Áp d ng  iều 98; 99/BLTTHS, Nghị quyết 326 c a UBTVQH ng y 

30/12/2016 mỗi bị cáo phải chịu 200.000  án ph  HSST. 

 5. Áp d ng  iều 234/BLTTHS các bị cáo có quyền kháng cáo bản án n y 

trong hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án sơ thẩm.  

 
Nơi gửi: 

- To  án Tỉnh. 

- VKS Tp Lai Châu. 

- Thi hành án DS. 

- Nh  tạm giữ. 

- Bị cáo. 

- L u. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  Ơ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phi n to   

(Đã ký,  ón  dấu) 

 

Vũ Đức Long 

 


